
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng        năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chƣơng trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 thuộc  
Chƣơng trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025;     

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 342/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách Nhà nước”; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 

28/04/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 
06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2018/TT-BTC ngày 30 /3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/08/2023 quy định 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước 
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh về 

việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa 

phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024, tỉnh Thanh Hóa;  
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Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/3/2024 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024, tỉnh Thanh Hóa. 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1688/TTr-STC ngày 

03/4/2024. 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) năm 2024 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 

với các nội dung như sau: 

1. Nội dung: Kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) năm 2024. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.  

- Dự toán kinh phí:                                                         1.267.392.000 đồng 

(Một tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi hai nghìn đồng) 

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung cho 

ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 

2024 được giao tại Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của 

UBND tỉnh (Mục 3. Nội dung thành phần số 3: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn). 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

  1. Sở Tài chính, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chịu 

trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ 

quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác 

của số liệu báo cáo, các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức và nội dung trình phê 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

2. Sở Tài chính căn cứ nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục nghiệp vụ bổ sung 

kinh phí năm 2024 cho Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh để 

triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo theo đúng quy định. 

3. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm quản 

lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, 

mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí; chủ động 

cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết và thực hiện thanh quyết toán theo 

đúng quy định pháp luật hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng 

nông thôn mới tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NN (cuong). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Đức Giang 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH  
MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) TỈNH THANH HÓA NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  
                                    ĐVT: đồng 

TT Nội dung 
Kinh phí phê 

duyệt 
Ghi chú 

  Tổng cộng: 
  

1.267.392.000  

 Dự toán tính bình 
quân, thanh toán, 

quyết toán theo nội 
dung, khối lƣợng, 
định mức thực tế  

1 Truyền thông, tuyên truyền 
     

752.202.000  
 Biểu 1  

2 
Tổ chức đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP 

       
48.190.000  

 Biểu 2  

3 Quảng bá, xúc tiến thương mại 
     

300.500.000  
 Biểu 3  

4 
Hội nghị Chủ thể OCOP và cán bộ 
quản lý Chương trình OCOP các 
cấp 

166.500.000   Biểu 4  
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BIỂU 1: DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUYỀN THÔNG, TUYÊN TRUYỀN  
CHƢƠNG TRÌNH (*) 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

   
  

ĐVT: đồng  

TT Nội dung 
Kinh phí 
phê duyệt 

Ghi chú 

  
Tuyên truyền trên các phƣơng tiện truyền 
thông và biên tập, phát hành bản tin OCOP  

752.202.000  

 Dự toán tính 
bình quân, 
thanh toán, 

quyết toán theo 
nội dung, khối 

lƣợng, định 
mức thực tế 

1 
Xây dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền trên 
Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.  

114.264.000    

2 
Tuyên truyền trên Báo Thanh Hóa: Bài viết, 
hình ảnh, review sản phẩm OCOP, các tin, ảnh 
liên quan khác.  

252.000.000    

3 

Duy trì, xây dựng nội dung, biên tập tin bài, 
ảnh, video trên trang Web: 
www.ocoptinhthanhhoa.com.vn và quảng bá, 
kết nối link Web OCOP trên báo điện tử 
Thanh Hoá 

63.780.000    

- 

Xây dựng tin bài, hình ảnh, cập nhật nội dung 
thông tin, quản trị trang web: 
www.ocoptinhthanhhoa.com.vn 
(Ban quản trị trang web: 5 người x 12 tháng) 

12.000.000    

- Kết nối link trên báo điện tử Thanh Hóa 50.000.000    

- 
Chi phí thuê Webhost trang web OCOP: 
ocoptinhthanhhoa.com.vn 

1.320.000    

- 
Chi phí thuê tên miền: 
ocoptinhthanhhoa.com.vn 

460.000    

4 

Biên tập nội dung, thiết kế Chương trình, xây 
dựng kịch bản và chạy quảng bá Chương trình 
trên fanpage OCOP Thanh Hóa (số lượng 
chạy quảng cáo 10 ngày/tin bài hoặc video 
quảng bá)  

90.000.000    
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5  

Xây dựng bản tin sản phẩm OCOP tỉnh TH 
(2 số/năm):  
* Số lượng: 536 cuốn/số; 
* Nơi nhận:  
- Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, TT và 
TT, Khoa học và CN, TTXT Đầu tư TM và 
DL: 05 cuốn; 
- Tổ chức, hiệp hội: LMHTX tỉnh, Hội ND 
tỉnh, Hội PN, Hiệp hội DN tỉnh, Hiệp hội DN 
NNAT và hữu cơ: 10 cuốn; 
- Sở NN và PTNT: Lãnh đạo Sở, VP Sở, P Kế 
hoạch - TC; các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, 
Chăn nuôi và TY, Thủy sản, Kiểm Lâm, Phát 
triển NT, Trung tâm KM, CC QLCL nông lâm 
sản và TS: 14 cuốn 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: 15 cuốn; 
- UBND 27 huyện, thị xã, thành phố:27 cuốn. 
- UBND các xã: 465 cuốn 

232.158.000   

5.1 Chi phí xây dựng bản tin (2 số) 227.996.000   

  Chi phí 1 số 
    

113.998.000  
  

- 
 Nhuận bút viết bài đưa tin về sản xuất, tiêu 
thụ, thị trường sản phẩm OCOP  

1.500.000 

  

- 

Chi phí Điều tra, khảo sát, biên tập, đánh giá 
sản phẩm, kết quả sản xuất, thị trường và tiêu 
thụ sản phẩm OCOP (bao gồm xăng dầu đi lại, 
công tác phí...) 

24.000.000 

-  Thiết kế, đồ họa, in ấn Bản tin 82.960.000   

+  Thiết kế, đồ họa, trình bày 24.000.000   

+ 
In Bản tin (giấy khổ A5, in màu, bìa cán 
nilong) 

58.960.000   

- 
 Chi phí cước gửi bản tin cho các đơn vị qua 
đường bưu điện 

5.538.000   

5.2 
Thuê tư vấn xây dựng và thẩm định hồ sơ mời 
thầu, đánh giá HSMT, đăng tin mời thầu trên 
báo đấu thầu 

4.162.000   

    

       (*): Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ truyền thông căn cứ nhiệm 
vụ được giao và dự toán kinh phí, chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, nội dung tuyên 
truyền, chương trình truyền thông đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đặt 
hàng, giao nhiệm vụ. 
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BIỂU 2: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG SẢN PHẨM  

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày        /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

   
 ĐVT: đồng  

TT Nội dung 
Kinh phí 
phê duyệt 

Ghi chú 

  
Kinh phí đánh giá phân hạng sản phẩm 
OCOP 4, 5 sao năm 2024   

  48.190.000  

 Dự toán tính 
bình quân, 
thanh toán, 

quyết toán theo 
nội dung, khối 

lƣợng, định mức 
thực tế 

1 
Chi phí cho hội đồng thẩm định và tổ 
giúp việc nghiên cứu, đánh giá hồ sơ 
sản phẩm của các chủ thể.  

  28.600.000    

- 
Chi phí cho hội đồng thẩm định, nghiên 
cứu, đánh giá hồ sơ sản phẩm của các chủ 
thể (10 người x 13 hồ sơ sản phẩm).  

   
13.000.000  

  

- 
Chi phí cho tổ giúp việc nghiên cứu, đánh 
giá hồ sơ sản phẩm của các chủ thể (12 
người x 13 hồ sơ sản phẩm).  

   
15.600.000  

  

2 Chi Hội nghị đánh giá phân hạng sản 
phẩm 04 sao năm 2024  

  13.090.000    

- Tài liệu, văn phòng phẩm 
     

5.050.000  
  

- Tiền nước uống 
     

4.040.000  
  

- 
Ma két, biển tên, biển chỉ dẫn, trang trí 
hội nghị 

     
4.000.000  

  

3 
Chi phí in ấn, làm khung kính giấy 
chứng nhận sản phẩm OCOP 

    6.500.000    
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BIỂU 3: DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN XÖC TIẾN THƢƠNG MẠI  
VÀ QUẢNG BÁ SẢN PHẨM  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

   
 

ĐVT: đồng 

TT Nội dung hoạt động 
Kinh phí 
phê duyệt 

Căn cứ 

  Tổng cộng (A+B): 
 

300.500.000  

 Dự toán tính bình 
quân, thanh toán, 
quyết toán theo 
nội dung, khối 

lƣợng, định mức 
thực tế 

A 

Hỗ trợ, quảng bá xúc tiến thƣơng 
mại sản phẩm OCOP (Tổ chức xúc 
tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm 
OCOP, học tập và trao đổi kinh 
nghiêm với các tỉnh miền Bắc, miền 
Trung, miền Nam (Văn phòng NTM 
tỉnh chủ trì, phối hợp với các huyện, 
thị, thành phố và các chủ thể 
OCOP):  
- Số lƣợng: 3 đợt) 

 
220.500.000  

  

I Miền Bắc: 02 đợt 
 

124.600.000  
  

  * Chi tiết kinh phí cho 01 Đợt   62.300.000    

1 
Hỗ trợ phương tiện đi lại và vận 
chuyển hàng hóa (bình quân 02 xe x 4 
ngày/đợt) 

    
52.000.000  

  

2 Công tác phí cho cán bộ VPĐP: 
    
10.300.000  

  

- Công tác phí: 05 người x 04 ngày 
      
4.000.000  

  

- Thuê phòng nghỉ (03 phòng x 03 đêm) 
      
6.300.000  

  

II Miền Nam: 01 đợt 
   
95.900.000  

  

1 
Hỗ trợ vé máy bay, hành lý khứ hồi 
(05 người) 

    
30.000.000  
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2 

Hỗ trợ phương tiện vận chuyển hàng 
hoá đi lại miền Nam 01 xe x 07 ngày, 
trong đó: xuất phát đi trước 01 ngày, 
về sau 01 ngày so với đoàn và di 
chuyển đi lại khu vực miền Nam. 

    
52.500.000  

  

3 Công tác phí cho đoàn công tác: 
    
13.400.000  

  

- Công tác phí: 05 người x  05 ngày 
      
5.000.000  

  

- Thuê phòng ngủ (03 phòng x 04 đêm) 
      
8.400.000  

  

B 
Trƣng bầy và giới thiệu sản phẩm 
OCOP tại các hội nghị, hội thảo, hội 
chợ… (Dự kiến 04 HN) 

   
80.000.000  
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BIỂU 4: DỰ TOÁN HỘI NGHỊ CHỦ THỂ OCOP VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 
CÁC CẤP CHƢƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  
                           ĐVT: đồng 

TT Nội dung 
Kinh phí phê 

duyệt 
Ghi chú 

  
Hội nghị Chủ thể OCOP và cán bộ 
quản lý Chƣơng trình OCOP năm 
2024: 

166.500.000  

 Dự toán tính bình 
quân, thanh toán, 

quyết toán theo nội 
dung, khối lƣợng, 
định mức thực tế.  

  Kinh phí phục vụ hội nghị       166.500.000    

1 
Thuê Hội trường, âm thanh, ánh sáng 
và màn hình LED 

          
13.000.000  

  

2 
Tiền makét, biển tên, biển chỉ dẫn và 
băng rôn quảng cáo trong và ngoài 
sảnh hội trường 

            
5.000.000  

  3 Hoa trang trí phục vụ hội nghị  
            

3.000.000  

4 Tài liệu, văn phòng phẩm 
          

23.400.000  

5 Nước uống hội nghị (01 ngày) 
          

22.000.000  

6 
Chi báo cáo viên  (Lãnh đạo và cán bộ 
chuyên môn VP NTM - TW) 

5.600.000    

- Chi thù lao Báo cáo viên  
            

4.000.000  
  

- 
Tiền thuê phòng ngủ cho báo cáo viên 
(02 người x 01 đêm) 

            
1.000.000  

  

- 
Tiền ăn cho báo cáo viên (02 người x 
02 ngày, trong đó đến trước ngày hội 
nghị 01 ngày). 

              
600.000  

7 
Chi hỗ trợ đại biểu không hưởng lương 
từ NSNN: 

          
94.500.000  

  

- 
Hỗ trợ ăn trưa cho đại biểu (270 
người) 

          
40.500.000  

  

- 
Hỗ trợ tiền đi lại cho đại biểu (270 
người) 

          
54.000.000  

 


